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MÃ MÔN HỌC: ECO602 Học kỳ : 1

Thời gian : 14H00 NGÀY 30/06/2013 Lần thi : 1

A P Q H L M F

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% SỐ CHỮ

1 1830216801 PHAN THỊ MỸ AN K7MBA 9 9.0 Chín 0

2 1831216802 NGUYỄN VĂN ANH K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

3 1831216803 TRẦN PHÚ ANH K7MBA 9 9.0 Chín 0

4 1831216805 NGUYỄN KHA BIỀN K7MBA 9 9.0 Chín 0

5 1831216806 ĐỖ THÀNH DANH K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

6 1830216807 PHAN THỊ HỒNG DUNG K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

7 1831216900 NGUYỄN VĂN DŨNG K7MBA 8.5 8.5 Tám Phẩy Năm 0

8 1830216808 ĐINH THỊ ÁNH DƯƠNG K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

9 1830216809 VŨ THỊ MINH DƯƠNG K7MBA 9 9.0 Chín 0

10 1830216810 NGUYỄN QUỲNH GIANG K7MBA 9 9.0 Chín 0

11 1830216811 PHAN MINH MỸ HẰNG K7MBA 9 9.0 Chín 0

12 1830216814 PHẠM THỊ HỒNG HOA K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

13 1830216815 PHẠM THỊ MAI HOA K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

14 1830216816 PHẠM NGỌC HOÀNG K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

15 1831216817 NGUYỄN XUÂN HỒNG K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

16 1830216818 BÙI LÊ THIÊN HƯƠNG K7MBA 9 9.0 Chín 0

17 1831216819 NGUYỄN HOÀNG HUY K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

18 1830216820 LÊ THỊ HUYỀN K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

19 1830216822 ĐOÀN THỊ THÙY LINH K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

20 1831216823 PHẠM MINH K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

21 1830216824 VŨ THỊ TỐ NGA K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

22 1831216825 TRỊNH THANH NGHỊ K7MBA 9 9.0 Chín 0

23 1830216826 HUỲNH THỊ ÁNH NGUYỆT K7MBA 9 9.0 Chín 0

24 1831216828 NGUYỄN QUANG TÂM K7MBA 9 9.0 Chín 0

25 1831216829 VÕ VIẾT TÂM K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

26 1831216831 NGUYỄN QUYẾT THẮNG K7MBA 9 9.0 Chín 0

27 1830216832 KIỀU THANH HIỀN THẢO K7MBA 9 9.0 Chín 0

28 1830216833 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

29 1831216834 TRƯƠNG VĂN THIÊN K7MBA 9 9.0 Chín 0

30 1830216836 MAI THỊ THƯƠNG K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

31 1830216837 NGUYỄN HOÀNG THƯƠNG K7MBA 9 9.0 Chín 0

32 1830216838 VÕ THỊ THANH THƯƠNG K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

33 1830216839 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG K7MBA 9 9.0 Chín 0

34 1831216840 PHAN THÀNH TUẤN K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

35 1831216841 TRẦN NGỌC TUẤN K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
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36 1831216842 PHẠM THANH TUẤN K7MBA 9 9.0 Chín 0

37 1830216844 NGUYỄN THANH TUYỀN K7MBA 9 9.0 Chín 0

38 1830216845 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

39 1830216847 TRẦN THỊ HẢI YẾN K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

40 1830216812 HOÀNG HỒ NGỌC HẠNH K7MBA 9 9.0 Chín 0

41 1830216813 TRẦN THỊ THU HẠNH K7MBA 9.5 9.5 Chín Phẩy Năm 0

STT
SỐ

LƯỢNG

1 41

2 0

41

Đà Nẵng, 09/10/2013

NGƯỜI LẬP LÃNH ĐẠO KHOA PP. ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
(Ký ghi rõ họ tên)

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 100%

Số sinh viên nợ

NGUYỄN HỒNG GIANG                                  DƯƠNG NỮ THỤC ĐOAN                THS. NGUYỄN GIA NHƯ                       THS. NGUYỄN ÂN
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